
ỦY BAN NHÂN DÂN 

ĐẶC KHU BẠCH LONG VĨ 

 

Số: 373/UBND-TTPVHCC 

V/v công khai thủ tục hành chính nội 

bộ lĩnh vực đất đai (Nông nghiệp và 

Môi trường) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bạch Long Vĩ, ngày 06 tháng 10 năm 2025 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đặc khu; 

- Trưởng các Thôn trên địa bàn đặc khu; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đặc khu. 

 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 

kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 45/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; số 118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

tại Bộ phận Một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 3944/QĐ-SNNMT ngày 02/10/2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới 

ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

Ủy ban nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ công khai thủ tục hành chính nội 

bộ với các nội dung: 

1. Công khai thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai (Nông nghiệp và Môi 

trường) trên địa bàn đặc khu Bạch Long Vĩ (Phụ lục thủ tục hành chính kèm theo). 

2. Thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai (Nông nghiệp và Môi trường)  

công khai tại Văn bản này thay thế các thủ tục hành chính nội bộ cùng nội dung 

đã được công khai. 

3. Thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai (Nông nghiệp và Môi trường) kèm 

theo Văn bản này được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công và trên Cổng thông tin điện tử đặc khu Bạch Long Vĩ (Địa chỉ truy cập: 

https://bachlongvy.haiphong.gov.vn) theo quy định. 
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Ủy ban nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ công khai để các tổ chức, cá nhân 

có liên quan biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND đặc khu; 

- Cổng TTĐT (đăng tin); 

- Lưu: VT, TTPVHCC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Phạm Quang Trường 
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PHỤ LỤC 

Thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai 
 

Stt 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

giải quyết 

1 6.005276 

Trình tự định 

giá đất cụ thể 

đối với các 

trường hợp 

thuộc thẩm 

quyền của Chủ 

tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp xã. 

Đất đai 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một 

bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc hội.  

- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 

27/6/2024 của Chính phủ. - Nghị định 

số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ. - Nghị định số 

226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 

Chính phủ.  

- Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT 

ngày 28/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

đặc khu 

 

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc 

trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Điều 81 Luật Đất đai.  

a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính kiến 

nghị hoặc cơ quan thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền gửi kết luận thanh tra, kiểm 

tra đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi.  

Bước 2: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị 

hoặc kết luận của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan có chức năng quản lý 

đất đai cấp xã lập hồ sơ thu hồi đất trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp.  

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo thu hồi đất cho người có đất thu 

hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

(nếu có).  

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo thu 

hồi đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định thu 

hồi đất và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất. Trường hợp người 

sử dụng đất không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất. 

 b) Cách thức thực hiện: Không quy định  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  
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- Thành phần hồ sơ cơ quan quản lý đất đai trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã, bao gồm:  

+ Tờ trình về việc thu hồi đất;  

+ Dự thảo Quyết định thu hồi đất theo tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

- Số lượng: 01 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Cơ quan có chức năng 

quản lý đất đai trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

 e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: Ủy ban nhân dân xã; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định thu hồi đất.  

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định thu hồi đất.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Không quy định  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:  

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15.  

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực đất đai.  

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai.  

2. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện 

trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp 

tục sử dụng theo khoản 1, 2 và 3 Điều 82 Luật Đất đai.  

a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Cơ quan, người có thẩm quyền gửi một trong các văn bản, giấy tờ 

sau đến đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:  

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã có hiệu lực pháp luật đối 

với trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất bị giải 

thể, phá sản hoặc bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;  
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- Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định 

của pháp luật đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người 

nhận thừa kế sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản theo quy định của pháp luật 

về dân sự;  

- Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối 

với trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được 

gia hạn sử dụng đất;  

- Văn bản chấm dứt dự án đầu tư đối với trường hợp thu hồi đất trong trường 

hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;  

- Văn bản thu hồi rừng đối với trường hợp thu hồi đất trong trường hợp đã 

bị thu hồi rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp;  

- Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng 

đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất và có đơn tự nguyện trả lại đất;  

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, 

sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đối với trường hợp các 

trường hợp thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người hoặc không còn 

khả năng tiếp tục sử dụng.  

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo thu hồi đất cho người có đất thu 

hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

(nếu có).  

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo thu 

hồi đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định thu 

hồi đất và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất. Trường hợp người 

sử dụng đất không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất.  

b) Cách thức thực hiện: Không quy định  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ cơ quan quản lý đất đai 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, bao gồm:  

+ Tờ trình về việc thu hồi đất;  

+ Dự thảo Quyết định thu hồi đất theo tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

- Số lượng: 01 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Cơ quan có chức năng 

quản lý đất đai trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.  
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e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ:  

- Ủy ban nhân dân xã.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định thu hồi đất.  

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định thu hồi đất.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Không quy định 

 l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:  

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15. - Nghị định 

số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đất đai.  

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực đất đai.  

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai.  

3. Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật 

Đất đai  

a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày cơ quan có chức năng 

quản lý đất đai cấp xã phát hiện người sử dụng đất là người dân tộc thiểu số thuộc 

trường hợp chết mà không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế là đối tượng quy 

định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đất đai, hoặc trường hợp người sử dụng đất chuyển 

khỏi địa bàn cấp tỉnh nơi có đất đến nơi khác sinh sống hoặc không còn nhu cầu 

sử dụng mà không tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người thuộc 

hàng thừa kế là đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đất đai, cơ quan có 

chức năng quản lý đất đai cấp xã lập hồ sơ thu hồi đất trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cùng cấp.  

Bước 2: Trong thời hạn không quá 03 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã ra quyết định thu hồi đất.  

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

 c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ cơ quan quản lý đất đai trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã, bao gồm:  

+ Tờ trình về việc thu hồi đất;  
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+ Dự thảo Quyết định thu hồi đất theo tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; - 

Số lượng: 01 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Cơ quan có chức năng 

quản lý đất đai trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ:  

- Ủy ban nhân dân xã.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định thu hồi đất.  

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định thu hồi đất.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ:  

+ Văn bản, giấy tờ chứng minh người sử dụng đất là người dân tộc thiểu số 

thuộc trường hợp chết mà không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế là đối tượng 

quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Đất đai;  

+ Văn bản, giấy tờ chứng minh người sử dụng đất chuyển khỏi địa bàn cấp 

tỉnh nơi có đất đến nơi khác sinh sống hoặc không còn nhu cầu sử dụng mà không 

tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người thuộc hàng thừa kế là đối 

tượng quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Đất đai;  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:  

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15.  

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.  

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực đất đai.  

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  

MẪU QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT/THU HỒI ĐẤT VÀ THU HỒI 

RỪNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 81 VÀ ĐIỀU 82 LUẬT ĐẤT ĐAI  

(Kèm theo Nghị định số 226 /2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ)  
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

Số:............  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất/thu hồi đất và thu hồi rừng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ... 

 

Căn cứ Luật ......................................................................................................... ; 

Căn cứ Luật Đất đai ............................................................................................ ; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ................................................................................... ; 

Căn cứ Nghị định ................................................................................................ ; 

Căn cứ (1) ............................................................................................................ ; 

Xét đề nghị của .... tại Tờ trình số... ngày... tháng... năm...  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. - Thu hồi ... m2 đất của ... (ghi tên người có đất bị thu hồi, thuộc thửa đất 

số ... (một phần hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số ... tại ………………. - 

Thu hồi rừng với diện tích là……. ha, có hiện trạng gồm: rừng tự nhiên……..ha, 

rừng trồng ……….ha, tại (2) ……… thuộc quyền quản lý của(3) ……….(chỉ áp 

dụng đối với thu hồi đất và thu hồi rừng). - Vị trí thu hồi rừng (lô, khoảnh, tiểu 

khu): ………………………… (chỉ áp dụng đối với thu hồi đất và thu hồi rừng). 

- Lý do thu hồi (4): ……………………….......……………………………  

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất/rừng 

cụ thể như sau :…………..............................................................……  

Điều 3. Giao cho cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có):............………….  

- Quản lý đất: ...............................................................................................  

- Quản lý rừng (nếu có): ..............................................................................  

Điều 4. 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm ...  

2. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1, 2 và Điều 3 nêu trên chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này.  

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  

 

(1) Văn bản thu hồi rừng. (2) Ghi rõ theo địa danh hành chính (3) Ghi rõ tên tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. (4) Lý do thu hồi: - Đối với thu hồi đất: Ghi rõ lý 

do thu hồi đất theo quy định tại Điều 81, 82 Luật Đất đai; - Đối với thu hồi rừng: Ghi rõ lý do thu hồi 

rừng theo quy định tại Điều 22 Luật Lâm nghiệp.  
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